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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

	Số:          /2020/QĐ-TTg
Dự thảo

	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020



QUYẾT ĐỊNH
Về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.
​
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về tiêu chí và trình tự xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù thuộc phạm vi của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hộ dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 Quyết định này.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù
Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù là dân tộc đáp ứng một trong ba tiêu chí sau:
1. Có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều trên 50%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo ≥ 1,5 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của 53 dân tộc thiểu số.

2. Có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều dưới 50% và đáp ứng tối thiếu 3 trong 5 điều kiện sau:
a) Tỷ lệ chung về trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ cao đẳng trở lên) ≤ 30% so với mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
b) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ≤ 30% so với mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
c) Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, không biết viết tiếng Việt ≥ 1,5 lần so với mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
d) Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi ≥ 1,5 lần so với mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
đ) Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ ≥ 1,5 lần so với mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số.
3. Các dân tộc có dân số dưới 10.000 người và đáp ứng tối thiểu 3 trong 5 điều kiện sau:
a) Tỷ lệ chung về trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ cao đẳng trở lên) ≤ tỷ lệ bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
b) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ≤ tỷ lệ bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
c) Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, không biết viết tiếng Việt ≥ tỷ lệ bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
d) Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi ≥ tỷ lệ bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số;
đ) Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ ≥ tỷ lệ bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số.
Điều 4. Trình tự xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù
1. Trình tự thực hiện 
a) Cấp xã: Căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này và điều kiện cụ thể về đời sống kinh tế-xã hội của các hộ dân tộc sinh sống trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các thôn tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu về đời sống kinh tế xã hội của các dân tộc sinh sống trên địa bàn và lập báo cáo (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục đính kèm Quyết định này) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;
b) Cấp huyện: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các xã, Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trên địa bàn huyện và lập báo cáo (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục đính kèm Quyết định này) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh);
c) Cấp tỉnh: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các huyện, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thẩm định (theo Mẫu số 03 Phụ lục đính kèm Quyết định này). Căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo (theo Mẫu số 04 Phụ lục đính kèm Quyết định này) kèm theo biên bản thẩm định và báo cáo kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của các huyện gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp;
d) Cấp Trung ương: Sau khi nhận đủ hồ sơ về kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan rà soát, kiểm tra và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Thời gian thực hiện
a) Báo cáo kết quả rà soát và đề nghị công nhận các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021 và định kỳ hằng năm gửi trước ngày 20 tháng 11 của năm trước năm đề nghị;
b) Ủy ban Dân tộc hoàn thiện hồ sơ (gồm: Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của các tỉnh) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 và định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 12 của năm trước năm đề nghị.
3. Số liệu xác định các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này
a) Lấy số liệu kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ (khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới) để xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù năm 2021;
b) Hằng năm, lấy số liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do Bộ Lao động, Thương và Xã hội công bố và các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này để xem xét điều chỉnh, bổ sung đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trên địa bàn.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương
a) Ủy ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo tiêu chí quy định tại Quyết định này;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của Ủy ban nhân dân các tỉnh; tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định giai đoạn 2021-2025 và xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030.
b) Các bộ, ngành, cơ quan trung ương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện;
c) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp theo ngành dọc phối hợp thực hiện và tham gia giám sát thực hiện Quyết định này theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống trên địa bản; tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc;
b) Hàng năm, căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định này và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do Bộ Lao động, Thương và Xã hội công bố tổ chức rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, báo cáo Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
c) Giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh là cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng... năm...       

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                                         


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   
- Văn phòng Quốc hội;                                                                      
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                  
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  
  các Vụ, Cục, Công báo;

- Lưu: VT, QHĐP (2). 


	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc



